THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND, 
ngày 30/7/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
____________________________________________________________________________
Phần I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BÃI BỎ; SỬA ĐỔI; BỔ SUNG

	Số TT
	Tên thủ tục hành chính

	I.
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ (LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ)

	01
	Thủ tục cấp bản sao bằng BT. THPT (số serie: 206245)

	II.
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ)

	01
	Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do sai sót trong quá trình lập hồ sơ thi

	02
	Thủ tục điều chỉnh trên văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh

	03
	Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông

	04
	Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch

	05
	Thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc

	06
	Thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	07
	Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

	08
	Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học

	09
	Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia

	10
	Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia

	III.
	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH)

	11
	Thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ

CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
1. Thủ tục điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do sai sót trong quá trình lập hồ sơ thi

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện các nội dung sau:

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THPT, BT. THPT.

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2005 trở về trước. 

+ Điều chỉnh thông tin trên các chứng chỉ A, B, C tiếng Anh, tiếng Hoa và tin học.

- Việc điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT.THCS của các khóa thi từ năm 2006 đến nay sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị có xác nhận sai sót của trường THCS (đối với Bằng tốt nghiệp THCS) hoặc trường THPT (đối với Bằng tốt nghiệp THPT).

+ Học bạ của cấp THCS (Bằng THCS), học bạ THPT (Bằng THPT).

+ Bằng tốt nghiệp của các cấp dưới liền kề.

+ Bằng tốt nghiệp (bản chính) xin điều chỉnh.

+ Khai sinh (bản sao).

-  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng (Bằng THCS, THPT); Phòng Giáo dục Thường xuyên (Bằng BT. THCS, BT. THPT, chứng chỉ).
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i)  Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Quyết định chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

- Bản chính của chứng chỉ, văn bằng đã được điều chỉnh. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Thủ tục điều chỉnh trên văn bằng, chứng chỉ do có nhiều khai sinh
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện các nội dung sau:

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THPT, BT. THPT.

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2005 trở về trước. 

+ Điều chỉnh thông tin trên các chứng chỉ A, B, C tiếng Anh, tiếng Hoa và tin học.

- Việc điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2006 đến nay sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ, bằng tốt nghiệp của cá nhân có mô tả rõ nội dung cần điều chỉnh.

+ Quyết định cải chính hộ tịch của UBND cấp xã (đối với người dưới 14 tuổi) hoặc quyết định cải chính hộ tịch của UBND cấp huyện (đối với người đủ 14 tuổi trở lên).

+ Bản chính của chứng chỉ, văn bằng xin điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: Bằng tốt nghiệp THPT, THCS.
+ Phòng Giáo dục Thường xuyên: Bằng tốt nghiệp BT. THPT, BT. THCS và chứng chỉ.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
h) Phí, lệ phí: Không.
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Quyết định chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

- Bản chính của chứng chỉ, văn bằng đã được điều chỉnh. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp phổ thông 
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện các nội dung sau:

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THPT, BT. THPT.

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2005 trở về trước. 

+ Điều chỉnh thông tin trên các chứng chỉ A, B, C tiếng Anh, tiếng Hoa và tin học.

- Việc điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2006 đến nay sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần hồ sơ và số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ, bằng tốt nghiệp của cá nhân có mô tả rõ nội dung cần điều chỉnh.

+ Bản sao học bạ của cấp học tương ứng: Đối với bằng tốt nghiệp.

+ Bản sao giấy khai sinh.

+ Bản chính của chứng chỉ, văn bằng xin điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: Bằng tốt nghiệp THPT, THCS.

+ Phòng Giáo dục Thường xuyên: Bằng tốt nghiệp BT. THPT, BT. THCS và chứng chỉ.


f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Quyết định chỉnh sửa thông tin trên bằng tốt nghiệp, chứng chỉ.

- Bản chính của chứng chỉ, văn bằng đã được điều chỉnh. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Thủ tục điều chỉnh chi tiết trên văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định cho phép chỉnh sửa nội dung văn bằng tốt nghiệp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: 

- Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện các nội dung sau:

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THPT, BT. THPT.

+ Điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2005 trở về trước. 

+ Điều chỉnh thông tin trên các chứng chỉ A, B, C tiếng Anh, tiếng Hoa và tin học.

- Việc điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2006 đến nay sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin trên chứng chỉ, bằng tốt nghiệp của cá nhân có mô tả rõ nội dung cần điều chỉnh.

+ Quyết định cải chính hộ tịch của UBND cấp xã (đối với người dưới 14 tuổi) hoặc quyết định cải chính hộ tịch của UBND cấp huyện (đối với người đủ 14 tuổi trở lên).

+ Bản chính của chứng chỉ, văn bằng xin điều chỉnh.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: Bằng tốt nghiệp THPT, THCS.
+ Phòng Giáo dục Thường xuyên: Bằng tốt nghiệp BT.THPT, BT.THCS và chứng chỉ.
f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Quyết định chỉnh sửa thông tin trên văn bằng, chứng chỉ.

- Bản chính của chứng chỉ, văn bằng đã được điều chỉnh. 

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định cho phép cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp.

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho đương sự.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 16h30’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: 
- Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp thực hiện các nội dung sau:

+ Cấp bản sao Bằng tốt nghiệp THPT,  BT.THPT.

+ Cấp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2005 trở về trước. 

- Việc điều chỉnh thông tin trên Bằng tốt nghiệp THCS, BT. THCS của các khóa thi từ năm 2006 đến nay sẽ do Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện thực hiện.

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.
c) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc.

d) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

+ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng: Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THCS.

+ Phòng Giáo dục Thường xuyên: Bản sao Bằng tốt nghiệp BT. THPT và Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp BT. THCS.

e) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

f) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

g) Phí, lệ phí: 10.000 đồng/01 cái. Trong đó:

- 4.000 đồng lệ phí làm bằng.
- 6.000 đồng tiền phôi bằng.
h) Kết quả của việc thực hiện TTHC: 

- Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT, BT.THPT.

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp. 

i) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

j) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ hồ sơ gốc, chứng thực từ bản chính, chứng thực chữ ký.
- Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Công văn Liên tịch số 4074/LS.GDĐT-TC ngày 29 tháng 12 năm 2008 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Tài chính về việc hướng dẫn triển khai nội dung chi, mức chi cho các kỳ thi và chế độ chi đặc thù của ngành Giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Công văn số 7593/BGDĐT-VP ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo giá văn bằng chứng chỉ áp dụng từ tháng 9/2009.
- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
6. Thủ tục cấp phép dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
a) Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin giấy phép dạy thêm, học thêm lập hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, xử lý hồ sơ và cấp giấy phép dạy thêm.

b) Cách thức thực hiện:

- Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường: Hiệu trưởng tập hợp các đơn đề nghị cấp giấy phép dạy thêm của giáo viên theo quy định về dạy thêm, học thêm và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
- Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường: Tổ chức, cá nhân xin giấy phép dạy thêm, học thêm lập hồ sơ theo quy định và gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. 
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Mẫu 1a-DTHTTNT).
Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm (Mẫu 1b-DTHTTNT).
Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Mẫu 1c-DTHTTNH).

+ Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm (Mẫu 2a-DTHTNNT).
Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm (Mẫu 2b-DTHTNNT).
Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm (Mẫu 2c-DTHTNNT).
Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.
Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.
Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (Mẫu 2d-DTHTNNT).
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Tờ trình về việc xin cấp giấy phép dạy tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường (Mẫu 1a-DTHTTNT).
- Danh sách người đăng ký dạy thêm, học thêm trong nhà trường (Mẫu 1b- DTHTTNT).
- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường (Mẫu 1c- DTHTTNT).
- Đơn xin cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Mẫu 2a-DTHTNNT).
- Đơn xin dạy thêm ngoài nhà trường (Mẫu 2b-DTHTNNT).
- Danh sách người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm ngoài nhà trường (Mẫu 2c-DTHTNNT).
- Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường (Mẫu 2d-DTHTNNT).
(Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai).
h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm.
- Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
7. Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1 (cấp xã):  

+ Đối với trường đạt mức chất lượng tối thiểu: Trường tiểu học và UBND cấp xã tự kiểm tra, đánh giá. Xét thấy đạt yêu cầu, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định, đánh giá.
+ Đối với trường đạt chuẩn Quốc gia: Trường tiểu học và UBND cấp xã tự kiểm tra, đánh giá theo các mức độ đạt chuẩn (mức độ 01 hoặc mức độ 02). Xét thấy trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ nào, UBND cấp xã làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị UBND cấp huyện tổ chức thẩm định theo mức độ đó.

Bước 2 (cấp huyện): 

+ Đối với trường đạt mức chất lượng tối thiểu: Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, nếu xét thấy đảm bảo các tiêu chuẩn quy định thì làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra, đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu. 

+ Đối với trường đạt chuẩn Quốc gia: Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do chủ tịch UBND cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp xã. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ nào, đoàn kiểm tra làm văn bản báo cáo UBND cấp huyện và UBND cấp huyện làm tờ trình đề nghị UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định theo mức độ đó.

Bước 3 (cấp tỉnh): Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực tiếp nhận hồ sơ, tham mưu với UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của UBND cấp huyện. Căn cứ kết quả thẩm định, xét thấy trường đạt chuẩn ở mức độ nào, Đoàn kiểm tra cấp tỉnh làm văn bản kèm theo biên bản kiểm tra đề nghị chủ tịch UBND tỉnh quyết định và cấp bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia ở mức độ đó.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với Sở Giáo dục và Đào tạo trong cuối tháng 4 và cuối tháng 11 hàng năm. 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

Thời gian kiểm tra, thẩm định đối với cấp tỉnh trong đầu tháng 5 và đầu tháng 12 hàng năm.

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

c) Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo tự kiểm tra của nhà trường theo từng nội dung đã được quy định, có xác nhận của UBND cấp xã.
- Báo cáo kết quả (biên bản) thẩm định của Đoàn kiểm tra cấp huyện theo 05 tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia.
- Văn bản của UBND cấp huyện đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, công nhận.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và hoàn thành việc thẩm định theo đề nghị của UBND cấp huyện.

- Trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định và cấp bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia cho trường tiểu học.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i)  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.
8. Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ tuyển dụng về Hội đồng tuyển dụng các trường và tiến hành thi (xét) tuyển dụng.

Bước 3: Các đơn vị (Hội đồng tuyển dụng) báo cáo danh sách thí sinh trúng tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, thẩm định, công nhận kết quả tuyển dụng của các đơn vị.

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển trả kết quả về đơn vị.

Bước 5: Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng ban hành Quyết định trúng tuyển và thông báo kết quả cho thí sinh biết.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc Phòng Tổ chức - Cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu).
+ Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt.
+ Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (thời hạn 12 tháng) do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.
+ Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày sau khi công bố kết quả tuyển dụng. 
e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức - Cán bộ.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức.

- Lý lịch tự thuật.

(Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ).

h) Phí, lệ phí:
- 100.000 đồng/hồ sơ dự xét tuyển.

- 260.000 đồng/hồ sơ dự thi.
i)  Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
- Thông tư Liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

- Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục công lập.
- Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.
- Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức, quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

9. Thủ tục công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá (theo nội dung quy định tại Chương II của quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia ban hành tại Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia, nếu thấy hội đủ điều kiện).
Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra theo ủy quyền của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh công nhận. 

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận.

Bước 4: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.
+ Biên bản tự kiểm tra của nhà trường.
+ Văn bản chuẩn y của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 20 (hai mươi) ngày kể từ lúc thành lập Đoàn thẩm định cho đến khi ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính, bằng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp l‎ý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.

- Công văn số 8775/UBND-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thành lập Đoàn kiểm tra xét công nhận trường mầm non và trường trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010 - 2020.
10. Thủ tục công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà trường và Hội đồng giáo dục cấp xã tiến hành tự kiểm tra, đánh giá (theo nội dung quy định tại Chương II của quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia ban hành tại Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia, nếu thấy hội đủ điều kiện).
Bước 2: Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, xác nhận, xin ý kiến chuẩn y của Ủy ban nhân dân cấp huyện và nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ; phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tiến hành kiểm tra theo ủy quyền của UBND tỉnh; trình UBND tỉnh công nhận.
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận.

Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 

- Sáng
: Từ 07h00’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần và số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản của nhà trường đề nghị được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia.
+ Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn, kèm theo sơ đồ cơ cấu các khối công trình của nhà trường.
+ Biên bản tự kiểm tra của nhà trường.
+ Văn bản chuẩn y của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: Thời gian giải quyết là 20 (hai mươi) ngày kể từ lúc thành lập Đoàn thẩm định cho đến khi ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp l‎ý của TTHC:

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.
- Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia.
- Công văn số 8775/UBND-VX ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thành lập Đoàn kiểm tra xét công nhận trường mầm non và trường trung học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2010 - 2020.
II. LĨNH VỰC QUY CHẾ TUYỂN SINH
11. Thủ tục đăng ký dự thi đại học, cao đẳng
a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Bước 2: Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ. Chuyển hồ sơ đến các trường đại học, cao đẳng để ký giấy báo dự thi.

Bước 3: Nhận giấy báo thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:

- Sáng
: Từ 07h30’ đến 11h30’.

- Chiều
: Từ 13h00’ đến 17h00’.

(Trừ ngày thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày lễ).

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

c) Thành phần hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học và cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 0)

+ Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học và cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 1)

+ Phiếu đăng ký dự thi (ĐKDT) đại học và cao đẳng năm 20...) (Mẫu số 2)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

d) Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ.

e) Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

f) Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

g) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

h) Phí, lệ phí: 
- Mức thu: 105.000 đồng/01 trường thi văn hóa (gồm 60.000 đồng lệ phí ĐKDT và 45.000 đồng lệ phí thi).

 - Mức thu: 360.000 đồng/01 trường thi năng khiếu (gồm 60.000 đồng lệ phí ĐKDT và 300.000 đồng lệ phí thi).                              
i) Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hiệu trưởng trường ký giấy báo thi đại học, cao đẳng.

j) Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không.

k) Căn cứ pháp l‎ý của TTHC:

- Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp).
- Quyết định số 58/2007/QĐ-BGDĐT ngày 12/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên.

- Thông tư Liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp).
- Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.
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